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Áp dụng từ 01/01/2023 

 

LOẠI 

HÀNG 
TUYẾN 

20KG 

ĐẦU 

Tiếp theo 

=> 100 KG 
101 – 500 KG 

501 – 

1000KG 

TRÊN 1 

TẤN 

THỜI 

GIAN 

HÀNG 

THÔNG 

THƯỜNG 

HÀ NỘI 

& ĐÀ 

NẴNG 
130,000 4,500/KG 3,800/KG 3,200/KG 2,900/KG 4 – 6 NGÀY 

MIỀN TÂY 140,000 5,600/KG 5,180/KG 3,500/KG 2,800/KG 2 – 3  NGÀY 

HÀNG ĐIỆN 

TỬ 

HÀ NỘI 

& ĐÀ 

NẴNG 
130,000 4,800/KG 4,100/KG 3,800/KG 3,500/KG 4 – 6 NGÀY 

MIỀN TÂY 140,000 5,600/KG 5,180/KG 3,500/KG 2,800/KG 2 – 3  NGÀY 

 

 

 

Tất cả bảng giá trên chưa bao gồm 10%VAT và 20% phụ phí xăng dầu. 

 

Công thức quy đổi hàng cồng kềnh:  (đơn vị đo: cm) 

• Đường bay : dài*rộng*cao/6000 = ?kg 

• Đường bộ : dài*rộng*cao*0,0003 = ?kg 

Giá chỉ áp dụng đối với khu vực giao nhận ở trung tâm thành phố, đối với khu vực ngoại thành, tuyến 

xã, huyện sẽ tính thêm phụ phí theo thoả thuận. 

TRỌNG 

LƯỢNG 

HÀ NỘI & ĐÀ NẴNG 

(24H) 

NỘI THÀNH 

(24H) 

LIÊN TỈNH 

ĐẾN 300KM 

LIÊN TỈNH 

TRÊN 300KM 

Dưới 250G 20,240 17,000 24,150 29,900 

Trên 250-

500G 
27,830 20,300 36,800 40,825 

Trên 500-

1KG 
40,480 23,500 52,900 56,925 

Trên 1KG – 

1.5KG 
51,865 28,000 67,850 72,450 

Trên 1.5KG-

2KG 
83,300 32,000 79,350 85,675 

Mỗi 500G 

tiếp theo 
12,000 2,400 12,650 16,100 

HÀ NỘI & 

ĐÀ NẴNG 

101KG-500KG 

24,000/KG 
501KG – 1 TẤN 

22,000/KG 

CHUYỂN PHÁT HOẢ TỐC 

TRỌNG 

LƯỢNG 
NỘI THÀNH HÀ NỘI & ĐÀ NẴNG 

LIÊN 

TỈNH 
CHỈ TIÊU THỜI GIAN 

ĐẾN 1KG 70,000 250,000 

THOẢ 

THUẬN 

NỘI THÀNH : 2H-6H 

MỖI 1KG 

TIẾP THEO 
7,000 50,000 

HÀ NỘI & ĐÀ NẴNG:  

 

• Phát trước 10h sáng 

ngày hôm sau. 
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ĐT: (028)39911245 – (028)39918754   FAX: (028) 39918407 
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BẢNG BÁO GIÁ THƯ HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH 

 

BẢNG BÁO GIÁ HÀNG ĐƯỜNG BỘ 

 


